DANH SÁCH
Các nhà giáo thuộc Bộ Y tế đủ điều kiện đề nghị Thủ tướng Chính phủ 

xét trình Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu NGND-NGƯT năm 2012
(Kèm theo Công văn số 6431/BYT-PC, ngày 24 tháng 9 năm 2012)

I. Nhà giáo Nhân dân:

	STT
	Họ và tên
	Chức vụ, đơn vị công tác

	1
	PGS.TS. Nguyễn Viết Tiến
	Thứ trưởng Bộ Y tế

	2
	GS.TS. Lê Vũ Anh
	Hiệu trưởng trường Đại học Y tế công cộng

	3
	PGS.TS. Phạm Văn Trọng
	Trưởng khoa Y tế công cộng, trường Đại học Y Thái Bình

	4
	PGS.TS. Phạm Ngọc Khái
	Phó Hiệu trưởng trường Đại học Y Thái Bình

	5
	GS.TS. Nguyễn Sào Trung
	Trưởng bộ môn Giải phẫu bệnh, khoa Y, Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

	6
	GS.TS. Lê Quan Nghiệm
	Phó Hiệu trưởng Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

	7
	PGS.TS. Phạm Nhật An
	Trưởng Bộ môn Nhi, Trường Đại học Y Hà Nội

	8
	GS.TS. Trương Việt Dũng
	Giảng viên cao cấp, Trường Đại học Y Hà Nội

	9
	PGS.TS. Nguyễn Trần Hiển
	Viện trưởng Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương

	10
	GS. TS. Hoàng Thị Kim Huyền
	Nguyên trưởng bộ môn Dược lâm sàng, Giảng viên Thỉnh giảng, Trường Đại học Dược Hà Nội

	11
	PGS.TS. Trần Công Khánh
	Giảng viên Bộ môn Thực vật, Giảng viên Thỉnh giảng, Trường Đại học Dược Hà Nội


II. Nhà giáo Ưu tú:

	STT
	Họ và tên
	Chức vụ, đơn vị công tác

	1
	PGS.TS. Phan Quan Chí Hiếu
	Trưởng khoa Y học cổ truyền, Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh


	2
	PGS.TS. Trần Thiện Trung
	Trưởng Bộ môn Giải phẫu - Sinh lý, Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

	3
	PGS.TS. Đặng Văn Tịnh
	Phó trưởng Bộ  môn Hóa hữu cơ, khoa Dược, Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

	4
	GS.TS. Đặng Văn Giáp
	Trưởng Bộ môn CNTT Dược, khoa Dược, Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

	5
	PGS. TS. Nguyễn Đinh Nga
	Giảng viên chính Bộ môn Vi - Ký sinh, khoa Dược, Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

	6
	PGS. TS. Nguyễn Hoàng Bắc
	Phó trưởng bộ môn Ngoại, Khoa Y, Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

	7
	GS.TS. Nguyễn Duy Tài
	Trưởng bộ môn Sản, khoa Y, Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

	8
	TS. Trần Văn Ơn
	Trưởng Bộ môn Thực vật, Trường Đại học Dược Hà Nội

	9
	PGS.TS. Phan Văn Tường
	Trưởng khoa Quản lý y tế, Trường Đại học Y tế công cộng

	10
	PGS.TS. Tạ Thành Văn
	Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội

	11
	PGS.TS. Đinh Thị Thu Hương
	Phó trưởng Bộ môn Tim mạch, trường Đại học Y Hà Nội

	12
	PGS.TS. Nguyễn Văn Hiến
	Trưởng bộ môn Giáo dục sức khỏe, Viện Đào tạo Y học dự phòng và Y tế công cộng, trường Đại học Y Hà Nội

	13
	PGS. TS. Phạm Văn Thắng
	Giảng viên chính bộ môn Nhi, trường Đại học Y Hà Nội 

	14
	PGS.TS. Nguyễn Minh Sơn
	Phó trưởng Bộ môn Dịch tễ, Viện Đào tạo Y học dự phòng và YTCC, trường Đại học Y Hà Nội

	15
	PGS. TS. Nguyễn Hữu Tú
	Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội

	16
	PGS.TS. Nguyễn Văn Đoàn
	Trưởng bộ môn Dị ứng - Miễn dịch lâm sàng, trường Đại học Y Hà Nội

	17
	PGS.TS. Nguyễn Văn Bàng
	Giảng viên chính Bộ môn Nhi, trường Đại học Y Hà Nội

	18
	PGS.TS. Lê Thị Tài
	Phó trưởng bộ môn Giáo dục sức khỏe, Viện Đào tạo Y học dự phòng và Y tế công cộng, trường Đại học Y Hà Nội

	19
	PGS. TS. Hoàng Minh Hằng
	Trưởng bộ môn Toán tin, Trường Đại học Y Hà Nội


